[bookmark: _GoBack]PL1: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN QUÝ II/2024
(Kèm theo Công văn số:      /CCTT&BVTV-TTPC ngày    tháng 6 năm 2024 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ cơ sở
	Số ĐT
	Số giấy CN

	01
	CỬA HÀNG BÌNH LẠP
	  
	Thôn 2, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

	0989501375
	12/GCN-BBP

	02
	HỘ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÚ HÙNG
  	
	Số nhà 120 đường Võ Nguyên Giáp, tổ Dân phố 3, Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

	 0828197969	
	13/GCN-BBP

	03
	CÔNG TY TNHH NÔNG NÔNG PHÁT

	71 Nguyễn Hữu Thọ, tổ 2, phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

	0352704374
	14/GCN-BBP

	05
	CÔNG TY TNHH AGRI SEP

	02 Yết Kiêu, tổ 2, phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Địa chỉ buôn bán phân bón: số 461 Phạm văn Đồng, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum).

	0348241295  
	15/GCN-BBP

	06
	HỘ KINH DOANH NÔNG DƯỢC BỐN MÙA

	Số nhà 116 Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

	0973474045  
	16/GCN-BBP

	07
	HỘ KINH DOANH AN PHÁT BMT

	500A Hùng Vương, thị trấn Đăk hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

	0979441011
	18/GCN-BBP

	08
	HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUỆ

	Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

	0333470148	
	19/GCN-BBP

	09
	HỘ KINH DOANH ĐẶNG ÁNH DƯƠNG
	Thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

	0384269546
	20/GCN-BBP

	10
	HỘ KINH DOANH TÀI DIỄM
	Thôn Tua Team, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	0974424579
	21/GCN-BBP

	11
	HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG
	Thôn 1, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
	0352753199 	
	22/GCN-BBP

	12
	HỘ KINH DOANH VŨ THỊ HẠT
	Thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
	0345353668	
	23/GCN-BBP



PL2: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP QUÝ II/2024 
(Kèm theo Công văn số:      /CCTT&BVTV-TTPC ngày    tháng 6 năm 2024 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

	STT
	Họ tên
	Địa chỉ cơ sở
	Lĩnh vực sản xuất
	Số ĐT
	Loại chứng nhận
	Số giấy CN
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn
	Xếp loại

	01
	HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THUẬN PHÁT
	Thôn Bình Tây, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
	Cây nghệ
	0399839755
	Giấy chứng nhận
	02/2024/NNPTNT-TKT
	29/5/2024
	29/5/2027
	A

	02
	HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂN HỢP

	Thôn Đăk Wơk, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
	Cây Sầu riêng

	0338927479  
	Giấy chứng nhận
	03/2024/NNPTNT-TKT
	29/5/2024
	29/5/2027
	A

	03
	HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HỢP TIẾN
                              
	Thôn Tân Sang, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

	Cây Cà phê 
	036720078 
	Giấy chứng nhận
	04/2024/NNPTNT-TKT
	29/5/2024
	29/5/2027
	A

	04
	HỘ KINH DOANH BÙI THANH TÙNG
	Thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

	Cây Sầu riêng

	0977462893                               
	Giấy chứng nhận
	05/2024/NNPTNT-TKT
	4/6/2024
	4/6/2027
	A



